
Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TRẦN QUANG TUẤN 

2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN QUANG TUẤN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 08/6/1970        4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 81, đƣờng Hà Tôn Mục, Tổ dân phố 9 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên  

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx666 

    Ngày cấp: 29/9/2024 Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành K  sƣ cầu đƣờng 

   - Học vị:
 
Thạc s  Quản lý xây dựng           Học hàm:   

   - Lý luận chính trị: Cao cấp  

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Bí thƣ Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND phƣờng Thành Sen; Bí thƣ Chi bộ Quân sự phƣờng 

15. Nơi công tác:
 
Cơ quan Đảng ủy phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 29/8/1998 

  - Ngày chính thức: 29/8/1999   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx666 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Bí thƣ Đảng ủy; Bí thƣ Chi bộ Quân sự phƣờng 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 02 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ năm 2016, 

2021; 01 Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải 2015; 01 Bằng khen của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng 

năm 2025. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, không 

có án tích 

 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu HĐND tỉnh Hà 

Tĩnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND phƣờng Thành Sen khóa I nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 1993 

đến tháng 12 năm 1998 

Cán bộ k  thuật, Đội phó Đội Xây dựng công trình Công ty Xây dựng 

đƣờng bộ số 2, Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 1999 

đến tháng 10 năm 2003 

Đội trƣởng, Trƣởng ph ng Kế hoạch - K  thuật, Phó Giám đốc Công ty 

Xây dựng cầu đƣờng Hà Tĩnh  

Từ tháng 11 năm 2003 

đến tháng 9 năm 2006 

Chuyên viên, Phó Trƣởng ph ng Kế hoạch - Quy hoạch; Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, Bí thƣ Chi bộ 

KHQH-TĐ-QLGT  

Từ tháng 10 năm 2006 

đến tháng 3 năm 2011 

Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Ban QL ĐH dự án xây dựng giao thông; 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, Bí thƣ 

Chi bộ Ban QL ĐH dự án Xây dựng giao thông 

Từ tháng 9 năm 2010 

đến tháng 5 năm 2012 

Học Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh 

Từ tháng 4 năm 2011 

đến tháng 4 năm 2017 

Phó Giám đốc Sở, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông Vận 

tải Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải 

Từ tháng 5 năm 2017 

đến tháng 4 năm 2020 
Phó Bí thƣ Thị uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh 

Từ tháng 5 năm 2020 

đến tháng 8 năm 2020 
Phó Bí thƣ Huyện ủy Đức Thọ 

Từ tháng 8 năm 2020 

đến tháng 10 năm 2020 Phó Bí thƣ huyện ủy Đức Thọ 
Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ 

Từ tháng 11 năm 2020 

đến tháng 10 năm 2020 Phó Bí thƣ huyện ủy Đức Thọ 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Đức Thọ 

Từ tháng 11 năm 2022 

đến tháng 02 năm 2025 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

Từ tháng 3 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng (sau khi 

sáp nhập 02 Sở từ ngày 01/3/2025) 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến tháng 9 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

phƣờng Thành Sen 

Từ tháng 10 năm 2025 

đến nay 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

phƣờng Thành Sen 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Quang Tuấn 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN  

2. Họ và tên khai sinh: 
      

    LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 

    Các bí danh/tên gọi khác:  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/03/2004                                      4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: tổ dân phố 7
  
Đại Nài,  phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: tổ dân phố 7
 
 Đại Nài, phƣờng Thành Sen,  tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 7 Đại Nài, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: số nhà 03, ngõ 17, tổ dân phố 7 Đại Nài, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên  

9. Số Căn cƣớc: 
 
   042xxxxxx010                                       

    Ngày cấp: 13/04/2021       Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                  11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: 
 
 

   - Học vị:                            Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: 
 
 

   - Ngoại ngữ: 
 
 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhóm nhiệm vụ khác ở tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Bí thƣ Chi Đoàn 

15. Nơi công tác: tổ dân phố 7 Đại Nài, phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 

  - Ngày chính thức:                     Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng: 

  - Ngày ra khỏi Đảng :   

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
 
              

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa:    

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7 năm 2023 

đến nay 
Bí thƣ chi Đoàn tổ dân phố 7 Đại Nài, phƣờng Thành Sen 

  

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lê Thị Khánh Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: HOÀNG XUÂN TRƢỜNG 

2. Họ và tên khai sinh: 
        

 HOÀNG XUÂN TRƢỜNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1985     4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
tổ dân phố 4 Nguyễn Du, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx949 

    Ngày cấp: 21/5/2025       Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 

- Học vị: Thạc s  Quản lý xây dựng         Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C  

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND 

15. Nơi công tác: UBND phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 06/02/2017 

- Ngày chính thức: 06/02/2018; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx949 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): không 

Lý do ra khỏi Đảng: không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

 19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh năm 2020 và 

2025 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 11 năm 2012 

đến tháng 7 năm 2013 
Chuyên viên Ph ng Kinh tế, Hạ tầng - UBND huyện Lộc Hà 

Từ tháng 8 năm 2013 

đến tháng 10 năm 2014 
Chuyên viên Ph ng Hạ tầng k  thuật, Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2014 

đến tháng 11 năm 2020 

Chuyên viên, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

Học Thạc s  (từ tháng 7/2014 đến tháng 5/2016) 

Học Trung cấp Lý luận chính trị (từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020) 

Từ tháng 6 năm 2023 

đến tháng 10 năm 2023 
Phó Chánh Văn ph ng Sở Xây dựng Hà Tĩnh 

Từ tháng 10 năm 2025 

đến tháng 02 năm 2025 
Phó trƣởng ph ng Quản lý đô thị, UBND thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 02 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 

Phó trƣởng ph ng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND thành phố Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND phƣờng Thành 

Sen 

  

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Hoàng Xuân Trƣờng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN QUỐC KHÁNH 

2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN QUỐC KHÁNH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1985         4. Giới tính: nam  

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Vinh Hƣng, tỉnh Nghệ An. 

7. Quê quán: xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 89 Tân Giang, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 040xxxxxx886 

Ngày cấp: 30/9/2025  Nơi cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh        11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành K  thuật Tài nguyên nƣớc. 

   - Học vị: Thạc s  k  thuật       Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trƣởng ph ng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. 

15. Nơi công tác: UBND phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 08/9/2017  

  - Ngày chính thức: 08/9/2018; Số thẻ đảng viên: 040xxxxxx886 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ 

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017; 

Giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017; nhiều năm là chiến s  thi đua cấp cơ sở 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2009 

đến tháng 12 năm 2013 

Công tác tại Viện Nƣớc tƣới tiêu và Môi trƣờng - Viện Khoa học thủy 

lợi Việt Nam; học Thạc s  chuyên ngành Xây dựng công trình thủy tại 

Trƣờng Đại học Thủy lợi Hà Nội từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 6 năm 

2013 

Từ tháng 01 năm 2014 

đến tháng 11 năm 2021 

Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hà Tĩnh 

Từ tháng 12 năm 2021 

đến tháng 6 năm 2022 
Chuyên viên ph ng Kinh tế, UBND thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2022 

đến tháng 10 năm 2023 

Chuyên viên ph ng Quản lý đô thị - UBND thành phố Hà Tĩnh; học 

Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 8 

năm 2023 

Từ tháng 10 năm 2023 

đến tháng 02 năm 2025 
Phó Trƣởng ph ng Quản lý đô thị, UBND thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 

Phó Trƣởng ph ng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND thành phố Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ph ng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phƣờng 

Thành Sen. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Quốc Khánh 
 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN THỊ THỦY 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ THỦY 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1988                    4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: xã Toàn Lƣu, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
số nhà 85A, đƣờng Mai Thúc Loan, tổ dân phố Tiền Phong, phƣờng Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx101 

    Ngày cấp: 10/04/2021      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH  

10. Dân tộc: Kinh.                11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật 

- Học vị:                             Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ngƣời hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng Ban Công tác Mặt 

trận  

15. Nơi công tác: tổ dân phố Tiền Phong, phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 18/01/2012;  

- Ngày chính thức: 18/01/2013; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx101 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
  

không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Thành Sen khóa I nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7 năm 2010 

đến tháng 4 năm 2012 

Bí thƣ Chi Đoàn, Bí thƣ Đoàn xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 5 năm 2012 

đến tháng 10 năm 2017 
Kế toán doanh nghiệp tƣ nhân, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng  10 năm 2017 

đến tháng 01 năm 2023 

Bí thƣ Chi bộ kiêm Bí thƣ Chi Đoàn tổ dân phố Tiền Phong, thành 

phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

Bí thƣ Chi bộ tổ dân phố Tiền Phong, thành phố Hà Tĩnh; Văn 

ph ng Đảng ủy phƣờng Thạch Quý 

Từ tháng 6 năm 2025 

đến nay 

Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Tiền 

Phong, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Thủy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: DƢƠNG THỊ MINH NGUYỆT 

2. Họ và tên khai sinh:        DƢƠNG THỊ MINH NGUYỆT 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1993                    4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
tổ dân phố 1 Nguyễn Du, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên. 

9. Số Căn cƣớc:  042xxxxxx437 

    Ngày cấp: 18/9/2024      Cơ quan cấp: Bộ Công an.  

10. Dân tộc:  Kinh              11. Tôn giáo: không  

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện An ninh, chuyên ngành Trinh sát An ninh. 

- Học vị:                            Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp  

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đại úy, cán bộ Công an phƣờng Thành Sen  

15. Nơi công tác: Công an phƣờng Thành Sen  

16. Ngày vào Đảng
 
: 03/02/2016;  

- Ngày chính thức: 03/02/2017; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx437 

- Chức vụ trong Đảng:  

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể:   

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
  
không bị kỷ 

luật, không có án tích  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 6 năm 2016 

đến tháng 9 năm 2023 

- Cán bộ Ph ng Cảnh sát Ph ng chống tội phạm về môi trƣờng, 

Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Học lớp văn bằng Học viện ANND từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 

8 năm 2020; 

- Học lớp Trung cấp Lý luận chính trị từ tháng 5 năm 2018 đến 

tháng 6 năm 2018. 

Từ tháng 10 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

Cán bộ Công an phƣờng Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 
Cán bộ Công an phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Dƣơng Thị Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: LÊ VIẾT DŨNG  

2. Họ và tên khai sinh:       LÊ VIẾT DŨNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/05/1982           4. Giới tính:   nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán:
 
xã Tứ M , tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 39, ngõ 9, đƣờng Phan Bội Châu, tổ dân phố 10 Tân Giang, phƣờng 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay:
 
nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx130  

    Ngày cấp: 05/11/2024    Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

   - Học vị:                             Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đảng ủy viên, Phó Trƣởng ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND phƣờng Thành Sen  

15. Nơi công tác: HĐND phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 08/3/2012 

 

- Ngày chính thức: 08/3/2013         Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx130 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng 

- Ngày ra khỏi Đảng: 

- Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bằng 

khen Hội Chữ thập đỏ Trung ƣơng  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Tân Giang khóa IV nhiệm kỳ 2011-2016; khóa V, 

nhiệm kỳ 2016-2021; khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Thành 

Sen khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 6 năm 2006 

đến tháng 7 năm 2012 
Tài chính - Kế toán, UBND phƣờng Tân Giang 

Từ tháng 8 năm 2012 

đến tháng 10 năm 2013 
Phó Chủ tịch UBND phƣờng Tân Giang 

Từ tháng 11 năm 2013 

đến tháng 5 năm 2015 

Phó Chủ tịch UBND phƣờng Tân Giang; học Trung cấp Lý luận 

chính trị hệ tại chức 

Từ tháng 6 năm 2015 

đến tháng 7 năm 2021 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phƣờng 

Tân Giang 

Từ tháng 8 năm 2021 

đến tháng 12 năm 2022 
Phó Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Tân Giang 

Từ tháng 12 năm 2022 

đến tháng 6 năm 2025 
Phó Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phƣờng Tân Giang 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trƣởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lê Viết Dũng 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

   

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN THỊ ANH CHƢƠNG 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ ANH CHƢƠNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/8/1981           4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 09, ngõ 304, đƣờng Vũ Quang, tổ dân phố Yên Đồng, phƣờng Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx072 

    Ngày cấp: 24/01/2025 Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Bảo hộ lao động 

   - Học vị: K  sƣ                 Học hàm: 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C  

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phƣờng Thành Sen, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ phƣờng Thành Sen. 

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 12/3/2008 

   - Ngày chính thức: 12/3/2009              Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx072 

   - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen 

   - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 09 Bằng khen (cụ thể: 02 Bằng khen 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 02 Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, 05 Bằng khen 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh) 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 5 năm 2005 

đến tháng 7 năm 2006 

Công chức tập sự tại Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao 

động tỉnh Hà Tĩnh. 

Từ tháng 8 năm 2006 

đến tháng 1 năm 2018 

Chuyên viên, Phó Trƣởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn 

Lao động tỉnh Hà Tĩnh; học lớp Quản lý nhà nƣớc ngạch chuyên 

viên chính từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015. 

Từ tháng 2 năm 2018 

đến tháng 7 năm 2023 

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí 

thƣ Chi bộ, Phó Trƣởng Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao 

động tỉnh Hà Tĩnh; học lớp Cao cấp Lý luận chính trị. 

Từ tháng 8 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dân Thành phố Hà Tĩnh, Bí thƣ 

Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Tĩnh. 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến tháng 11 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen, Phó Chủ 

tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phƣờng Thành Sen, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ phƣờng Thành Sen. 

Từ tháng 12 năm 2025 

đến nay 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen, Phó Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phƣờng Thành Sen, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ phƣờng Thành Sen. 
 

  Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Anh Chƣơng 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh:  03/7/1981            4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác  

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Thạch Lạc, Tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
 tổ dân phố 2 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: tổ dân phố 2 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc:    042xxxxxx195 

    Ngày cấp: 10/5/2021   Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông:   12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Kế toán 

   - Học hàm:                         Học vị: 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp   

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng:   04/9/2009 

- Ngày chính thức:  04/9/2010;   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx195 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng Thành Sen, Bí thƣ Chi bộ 

UBMTTQ Việt Nam phƣờng. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
 Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
Bằng khen UBND tỉnh năm 2022, 

Chiến s  Thi đua cơ sở năm 2025. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
 không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Nguyễn Du khóa I, nhiệm kỳ 2007-2011, khoá II nhiệm 

kỳ 2011-2016, khoá III nhiệm kỳ 2016-2021, khoá IV nhiệm kỳ 201-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm  

đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, 

Đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2002 

đến tháng 02 năm 2007 

Làm việc tại Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em, UBND thành 

phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 2007 

đến tháng 7 năm 2011 

Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND phƣờng Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2011 

đến tháng 5 năm 2016 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng, Phó chủ tịch UBND 

phƣờng Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2016 

đến tháng 12 năm 2021 

Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy phƣờng Nguyễn Du, Chủ tịch HĐND phƣờng Nguyễn 

Du 

Từ tháng 01 năm 2022 

đến tháng 6 năm 2025 

Phó Chánh Văn ph ng HĐND - UBND thành phố Hà Tĩnh; học 

Cao cấp Lý luận chính trị từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 11 

năm 2025 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Hồng Minh 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TRẦN HẬU BÌNH 

2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN HẬU BÌNH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1962            4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

7. Quê quán: 
 
                    phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 5 Bắc Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx495 

Ngày cấp: 22/04/2021  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội. 

10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, K  sƣ cơ khí 

   - Học vị:                             Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: 
 
Cao cấp                              

   - Ngoại ngữ:  

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBMTTQ - Chủ tịch Hội Cựu 

chiến binh phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

15. Nơi công tác: Cơ quan MTTQ phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

16. Ngày vào Đảng: 24/03/1984  

  - Ngày chính thức: 24/09/1985;   Số thẻ đảng viên 042xxxxxx495 

  - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thƣ Chi bộ           

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng: không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:                                     

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khỏe: Trung bình 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Huân Chƣơng Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 

Huy chƣơng Quân kỳ quyết thắng; Huy chƣơng Chiến s  vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều bằng 

khen. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ luật, 

không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, chính quyền, đoàn thể ) 

Từ tháng 10 năm 1981 

đến tháng 7 năm 1984 
Học viên Trƣờng S  Quan K  thuật Vũ khí Đạn 

Từ tháng 8 năm 1984   

đến tháng 5 năm 1987 

Trung úy - Trợ lý Vũ khí đạn - e113 - Bộ Tƣ lệnh Đặc công; 

Đảng viên, Bí thƣ Chi đoàn 

Từ tháng 6 năm 1987 

đến tháng 5 năm 1990 

Thƣợng úy - Trợ lý Vũ khí đạn - e113 - Bộ Tƣ lệnh Đặc công; 

Chi uỷ viên, Bí thƣ Chi đoàn; 

Từ tháng 6 năm 1990 

đến tháng 8 năm 1991 

Đại úy - Trợ lý Vũ khí đạn - e113 - Bộ Tƣ lệnh Đặc công; Chi uỷ 

viên, Bí thƣ Chi đoàn; 

Từ tháng 9 năm 1991 

đến tháng  9 năm 1994 

Đại úy - Trợ lý Vũ khí đạn, Ph ng K  thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 10 năm 1994 

đến tháng 9 năm 1997 

Đai úy - Thiếu tá, Học viên Học viện K  thuật Quân sự; Đảng ủy 

viên, BT Chi bộ lớp 

Từ tháng 10 năm 1997 

đến tháng 5 năm 1998 

Thiếu tá - Trợ lý Vũ khí đạn, Ph ng K  thuật, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 1998 

đến tháng 6 năm 2000 

Thiếu tá - Thiếu tá nâng lƣơng lần 1, Trƣởng ban Quân khí, 

Ph ng K  thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Đảng uỷ 

viên, Bí thƣ chi bộ 

Từ tháng 7 năm 2000 

đến tháng 8 năm 2001 

Thiếu tá - Thiếu tá nâng lƣơng lần 1, Phó Chủ nhiệm K  thuật, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thƣ Đảng ủy Ph ng 

K  thuật 

Từ tháng 9 năm 2001 

đến tháng 02 năm 2022 

Trung tá - Học viên đào tạo Chỉ huy Tham mƣu K  thuật, Học 

viện K  thuật Quân sự 

Từ tháng 3 năm 2022 

đến tháng 3 năm 2024 

Trung tá - Phó Chủ nhiệm K  thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà 

Tĩnh; Phó Bí thƣ Đảng ủy Ph ng K  thuật 

Từ tháng 4 năm 2004 

đến tháng 7 năm 2005 

Trung tá - Chủ nhiệm K  thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà 

Tĩnh; BT Đảng ủy Ph ng K  thuật 

Từ tháng 8 năm 2005 

đến tháng 7 năm 2012 

Thƣợng tá - Thƣợng tá nâng lƣơng lần 1 - Chủ nhiệm K  thuật 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Đảng uỷ viên Đảng ủy Quân 

sự tỉnh, Bí thƣ Đảng ủy Ph ng K  thuật 

Từ tháng 8 năm 2012 

đến tháng 4 năm 2020 

Đại tá - Đại tá nâng lƣơng lần 1 - Chủ nhiệm K  thuật, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Đảng uỷ viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, 

Bí thƣ Đảng ủy Ph ng K  thuật 

Từ tháng 5 năm 2020 

đến tháng 7 năm 2022 
Nghỉ hƣu tại địa phƣơng 

Từ tháng 8 năm 2022 

đến  tháng 6 năm 2025 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Hậu Bình 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: BÙI THỊ NHƢ 

2. Họ và tên khai sinh:       BÙI THỊ NHƢ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1990         4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

7. Quê quán: xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Nơi ở hiện nay: tạm trú tại Khu tập thể trƣờng Năng khiếu cũ, số 26 đƣờng Đặng Dung, tổ dân phố 

12 Tân giang, phƣờng Thành Sen. 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx140;  

Ngày cấp: 06/09/2022; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội. 

10. Dân tộc: Kinh;        11. Tôn giáo: không. 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hành chính. 

   - Học vị:                             Học hàm:           

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp. 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn ph ng Đảng ủy phƣờng 

Thành Sen. 

15. Nơi công tác: Cơ quan Đảng ủy phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

16. Ngày vào Đảng: 19/05/2017. 

  - Ngày chính thức: 19/05/2018; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx140. 

  - Chức vụ trong Đảng: Đảng viên Chi bộ Văn ph ng Đảng ủy. 

 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy và Uỷ ban MTTQ phƣờng Thành Sen. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị 

kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 2014 

đến tháng 6 năm 2025 

Chuyên viên Văn ph ng HĐND-UBND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 
Chuyên viên Văn ph ng Đảng ủy phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Bùi Thị Nhƣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: ĐẶNG THỊ PHƢƠNG NHI 

2. Họ và tên khai sinh:
             

ĐẶNG THỊ PHƢƠNG NHI 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/08/1983          4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán:
 
 xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 29 ngõ 01 đƣờng Đồng Quế, tổ dân phố 9 Nam Hà, phƣờng Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

    Nơi ở hiện nay:
 
 nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx436 

    Ngày cấp: 23/10/2023 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán 

   - Học vị:                            Học hàm:   

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Văn ph ng HĐND - UBND 

phƣờng Thành Sen. 

15. Nơi công tác: UBND phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng:
 
04/02/2013 

  - Ngày chính thức: 04/02/2014; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx436 

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà 

Tĩnh 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích.  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2007 

đến tháng 02 năm 2025 

Chuyên viên phòng Lao động - TB   XH, UBND thành phố Hà 

Tĩnh; học Trung cấp Lý luận chính trị không tập trung từ tháng 

10/2022 đến tháng 5/2024 

Từ tháng 3 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 
Chuyên viên ph ng Nội vụ, UBND Thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến tháng 10 năm 2025 

Chuyên viên Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND phƣờng Thành 

Sen 

Từ tháng 10 năm 2025 

đến nay 
Chuyên viên Văn ph ng HĐND và UBND phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Đặng Thị Phƣơng Nhi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  HỒ QUỐC TUẤN 

2. Họ và tên khai sinh:         HỒ QUỐC TUẤN 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/6/1971           4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán:
 
xã Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 09 ngõ 60 đƣờng Trƣờng Chinh, tổ dân phố 1, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay:
 
 nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc công dân: 042xxxxxx391 

    Ngày cấp: 09/4/2021     Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sƣ phạm, chuyên ngành Tiểu học 

   - Học vị:                             Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trƣởng ph ng Văn hoá - Xã hội  

15. Nơi công tác: UBND phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 10/10/1997 

- Ngày chính thức: 10/10/1998 ; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx391 

    - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen; Bí thƣ Chi bộ ph ng 

Văn hoá - Xã hội, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
 Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
01 Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ, 

02 Bằng khen của Tỉnh ủy; 02 Bằng khen của UBND Tỉnh.
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có án tích
 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Trần Phú nhiệm kỳ 2016-2021.  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 1992 

đến tháng 9 năm 1996 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Đức Hƣơng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Tƣ tháng 9 năm 1996 

đến tháng 7 năm 1997 

Giáo viên Trƣờng tiểu học Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Từ tháng 8 năm 1997 

đến tháng 8 năm 2000 

Học tại Học viện Quản lý giáo dục và Đại học sƣ phạm Hà Nội 

II. 

Từ tháng 9 năm 2000 

đến tháng 8 năm 2005 

Hiệu trƣởng Trƣờng tiểu học Trƣờng Sơn, huyện Đức Thọ, Hà 

Tĩnh. 

Từ tháng 8 năm 2005 

đến tháng 8 năm 2009 

Trƣởng ph ng Văn hoá Thông tin, UBND huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh; học Trung cấp Lý luận Chính trị (Hệ tập trung) từ tháng 

9 năm 2005 đến tháng 11 năm 2005; học Cao cấp Lý luận Chính 

trị từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 8 năm 2008. 

Từ tháng 9 năm 2009 

đến tháng 01 năm 2015 
Giám đốc Trung tâm Văn hoá, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Từ tháng 02 năm 2015 

đến tháng 6 năm 2015 

Chủ tịch UBND phƣờng Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Từ tháng 7 năm 2015 

đến tháng 7 năm 2020 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, Chủ tịch 

UBND phƣờng Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; học 

bồi dƣỡng ngạch Chuyên viên chính từ tháng 9 năm 2017 đến 

tháng 11 năm 2017. 

Từ tháng 7 năm 2020 

đến tháng 6 năm 2025 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh, Trƣởng 

ph ng Văn hoá Thông tin, UBND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen, Bí thƣ Chi 

bộ, Trƣởng ph ng Văn hoá - Xã hội, UBND phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Hồ Quốc Tuấn 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: HỒ THỊ HƢƠNG GIANG 

2. Họ và tên khai sinh:         HỒ THỊ HƢƠNG GIANG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1979          4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

7. Quê quán:
 
xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 5 Đại Nài, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

    Nơi ở hiện nay:
 
nhƣ trên. 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx758 

Ngày cấp:  22/4/2021  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh       11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Văn học; Cử nhân Tổ chức. 

   - Học vị: Thạc sĩ Chính trị học 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1 Châu Âu 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Trƣởng Ban Xây 

dựng Đảng, Trƣởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phƣờng Thành Sen. 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 13/11/2006 

- Ngày chính thức: 13/11/2007; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx758 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Trƣởng Ban Xây dựng Đảng phƣờng Thành 

Sen 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: không. 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 02 Bằng khen của UBND tỉnh; 01 

Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Thành Sen nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ tháng 11 năm 2003 

đến tháng 6 năm 2004 
Cán bộ hợp đồng cơ quan Thị Đoàn Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2004 

đến tháng 12 năm 2006 
Cán bộ Thị Đoàn Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2007 

đến tháng 7 năm 2007 

Cán bộ Thành Đoàn Hà Tĩnh, Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Thành 

Đoàn, Uỷ viên Ban chấp Hội LHPN Thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2007 

đến tháng 4 năm 2014 

Cán bộ Ban Tổ chức Thành uỷ; (Tháng 9/2009 đến tháng 07/2011: 

Học tập trung tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ 

Chí Minh, chuyên ngành: Cử nhân Tổ chức; Tháng 11/2013 đến 

tháng 12/2015 học Thạc sĩ do trƣờng KHXH NV Hà Nội liên kết 

đào tạo tại trƣờng Đại học Hà Tĩnh, chuyên ngành: Chính trị học) 

Từ tháng 5 năm 2014 

đến tháng 5 năm 2022 
Phó Trƣởng Ban Tổ chức Thành uỷ 

Từ tháng 5 năm 2022 

đến tháng 12 năm 2024 

Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 
Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Trƣởng Ban Xây dựng Đảng, Trƣởng 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phƣờng Thành Sen 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Hồ Thị Hƣơng Giang 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: HỒ THỊ THẮM 

2. Họ và tên khai sinh:        HỒ THỊ THẮM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1990           4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

7. Quê quán:
 
phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 76 đƣờng Lê Hồng Phong, tổ dân phố Tuy H a, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Nơi ở hiện nay:
 
tổ dân phố 3 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx833 

  Ngày cấp: 15/8/2021  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội  

10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Cử nhân Kinh tế. 

   - Học vị: Thạc sĩ Kinh tế phát triển. 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1 Châu Âu. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phƣờng 

Thành Sen. 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phƣờng Thành Sen. 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 15/02/2015 

- Ngày chính thức: 15/02/2016;     Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx833 

- Chức vụ trong Đảng: đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: đoàn viên. 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):   
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2017 

đến tháng 02 năm 2022 

Kế toán Văn ph ng Huyện ủy Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 02 năm 2022 

đến tháng 12 năm 2022 

Chuyên viên Văn ph ng Huyện ủy Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 12 năm 2022 

đến tháng 12 năm 2024 

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 

Chuyên viên Văn ph ng Thành ủy, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Hồ Thị Thắm 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: HỒ THỊ THẢO 

2. Họ và tên khai sinh:       HỒ THỊ THẢO 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1991             4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán:
 
phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay:
 
thôn H a M , xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx935 

    Ngày cấp: 22/04/2021  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: 
 
Kinh            11. Tôn giáo: Công giáo 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Công tác Xã hội 

   - Học vị:                             Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ:
 
   

    - Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể:  

15. Nơi công tác: Trung tâm Phục vụ Hành chính công phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phƣờng Thành Sen 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
  
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có án tích
 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 11 năm 2014 

đến tháng 8 năm 2023 

Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thạch Hạ, thành phố Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

Công chức Văn ph ng - Thống kê, UBND phƣờng Tân Giang, 

thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND phƣờng 

Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Hồ Thị Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: HOÀNG NGỌC OÁNH 

2. Họ và tên khai sinh:        HOÀNG NGỌC OÁNH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1989                  4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: tổ dân phố 3 Tân Giang, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Hƣng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: Tổ dân phố 3 Tân Giang, phƣờng Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: số nhà 04, đƣờng Mai Thúc Loan, tổ dân phố Tiền Tiến, phƣờng Thành Sen, Tỉnh Hà 

Tĩnh. 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx131        Ngày cấp: 11/08/2021.         

Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội. 

10. Dân tộc: Kinh.                11. Tôn giáo: không. 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Điều dƣỡng 

   - Học vị:                               Học hàm: 

   - Lý luận chính trị:   

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: viên chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Điều dƣỡng  

15. Nơi công tác: Trạm Y tế phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 06/08/2014 

  - Ngày chính thức: 06/08/2015           Số thẻ đảng viên 042xxxxxx131 

  - Chức vụ trong Đảng:   

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

Lý do ra khỏi Đảng: không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2010 

đến tháng 9 năm 2019 

Y tế học đƣờng Trƣờng Mầm non Bắc Sơn - Thạch Hà - Hà 

Tĩnh. 

Từ tháng 10 năm 2019 

đến tháng 3 năm 2025 
Viên chức Trạm y tế Tân Lâm Hƣơng - Thạch Hà - Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 2025 

đến tháng 12 năm 2025 
Viên chức Trạm y tế Thạch Hƣng - thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2026  

đến nay 
Viên chức Trạm y tế phƣờng Thành Sen. 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Hoàng Ngọc Oánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
   LÊ NỮ THU HIỀN  

2. Họ và tên khai sinh: 
 
         LÊ NỮ THU HIÊN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/9/1987.                           4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 

quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh:
 
xã Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
số 96, đƣờng Nguyễn Biểu, tổ dân phố 2 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx702 Ngày cấp: 10/05/2021 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                      11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Kế toán. 

   - Học vị:                                               Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: kinh doanh tự do 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

15. Nơi công tác:  

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

18. Tình trạng sức khỏe:
  
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị 

kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm  2014 

đến tháng 01 năm 2020 
Kế toán báo Đời sống pháp luật 

Từ tháng 01 năm 2020 

đến nay 
Làm việc tại số 96 đƣờng Nguyễn Biểu, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lê Nữ Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  LÊ THỊ NA 

2. Họ và tên khai sinh:         LÊ THỊ NA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1989            4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch:
 
chỉ có 01 quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc 

tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: phƣờng Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 03A, ngách 13, ngõ 52, đƣờng Hà Hoàng, tổ dân phố Đoài Thịnh, 

phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx186 

     Ngày cấp: 17/08/2021  Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:  Kinh            11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông:  12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học sƣ phạm, ngành Âm nhạc 

- Học vị:                              Học hàm:  

- Lý luận chính trị:  Sơ cấp 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ A2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổng phụ trách đội 

15. Nơi công tác: Trƣờng Tiểu học Thạch Linh 

16. Ngày vào Đảng: 
 
03/12/2020 

  - Ngày chính thức: 03/12/2021; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx186 

- Chức vụ trong Đảng:                                                                                    

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

 Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7 năm 2015  

đến nay 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Thạch Linh, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lê Thị Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  LÊ TUẤN ANH 

2. Họ và tên khai sinh:        LÊ TUẤN ANH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1991                    4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: phƣờng Trần Phú, Tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
số nhà 02/8/202, đƣờng Lê Duẩn, tổ dân phố 8, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx567 

    Ngày cấp: 30/10/2024     Cơ quan cấp: Bộ Công an  

10. Dân tộc: Kinh.               11. Tôn giáo:
 
không 

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán. 

- Học vị:                            Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên Uỷ ban MTTQ phƣờng, Phó Bí 

thƣ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

15. Nơi công tác: Uỷ ban MTTQ phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 03/6/2019;  

- Ngày chính thức: 03/6/2020; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx567 

- Chức vụ trong Đảng: 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể:   

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
  

không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2018 

đến tháng 6 năm 2022 

Phó Bí thƣ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phƣờng Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2022 

đến tháng 7 năm 2025 

Bí thƣ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phƣờng Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến tháng 10 năm 2025 
Chuyên viên Uỷ ban MTTQ phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 10 năm 2025 

đến nay 

Phó Bí thƣ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lê Tuấn Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
LƢU THỊ LÀI 

2. Họ và tên khai sinh:        LƢU THỊ LÀI 

    Các bí danh/tên gọi khác:    

3. Ngày, tháng, năm sinh:    01/02/1962            4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán:
 
 phƣờng Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay:
 
số nhà 104 đƣờng Lê Duẩn, tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc:  042xxxxxx008 

    Ngày cấp:   09/5/2021    Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: 
   
Kinh             11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông:
 
 7/10 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  

   - Học vị:                             Học hàm: 

   - Lý luận chính trị:   

13. Nghề nghiệp hiện nay: Lao động tự do 

14. Chức vụ:   

    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Chi hội phó Chi hội Phụ nữ tổ dân phố  

15. Nơi công tác: Tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: không 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
 
 

- Tên tổ chức đoàn thể:   

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khỏe:
  
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
  
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa:
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:   

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3 năm 2013 

đến tháng 7 năm 2015 

Tổ trƣởng tổ liên gia, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6, 

phƣờng Thành Sen  

Từ tháng 7 năm 2015 

đến nay 
Chi hội phó Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lƣu Thị Lài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN ĐÔNG HƢNG 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN ĐÔNG HƢNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/7/1984           4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
  
số nhà 136, đƣờng La Sơn Phu Tử, tổ dân phố 3 Nguyễn Du, phƣờng Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx126 

    Ngày cấp:   04/9/2025.            Cơ quan cấp: Bộ Công an  

10. Dân tộc: Kinh.                      11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

    - Chuyên môn, nghiệp vụ: Học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát kinh tế 

- Học vị: Thạc sĩ Tội phạm học và Điều tra tội phạm.   

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trung tá, Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 

phƣờng Thành Sen, Bí thƣ Chi bộ Công an phƣờng, Trƣởng Công an phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: Công an phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 26/6/2007;  

- Ngày chính thức: 26/6/2008;      Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx126 

- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng Thành Sen, Bí thƣ Chi bộ Công an 

phƣờng Thành Sen 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
  
02 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Hà Tĩnh 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2007 

đến tháng 11 năm 2011 

Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Công an 

thành phố Hà Tĩnh, Điều tra viên; Học Thạc s  chuyên ngành Tội phạm học 

và Điều tra tội phạm hệ vừa học vừa làm từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 

11 năm 2011. 

Từ tháng 11 năm 2011 

đến tháng 12 năm 2013 

Cán bộ, Phó Bí thƣ Chi bộ, Phó Trƣởng Công an phƣờng Nam Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, Cảnh sát viên trung cấp; Học Thạc s  chuyên ngành Tội 

phạm học và Điều tra tội phạm hệ vừa học vƣa làm từ tháng 11 năm 2011 

đến tháng 03 năm 2012. 

Từ tháng 12 năm 2013 

đến tháng 11 năm 2016 

Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Đội trƣởng Đội Tổng hợp Công an thành 

phố Hà Tĩnh, Chuyên viên. 

Từ tháng 11 năm 2016 

đến tháng 3 năm 2025 

Phó Bí thƣ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Phó Trƣởng Công an 

thành phố Hà Tĩnh; Thủ trƣởng cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trƣởng 

cơ quan Quản lý giam giữ, Trƣởng Nhà tạm giữ Công an thành phố Hà 

Tĩnh, Thi hành án viên trung cấp; Học Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung 

từ tháng 02 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 

Từ tháng 3 năm 2025 

đến tháng 7 năm 2025 
Phó Trƣởng Phòng Tham mƣu Công an tỉnh Hà Tĩnh, Chuyên viên cao cấp. 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng Thành Sen, Bí thƣ Chi bộ, 

Trƣởng Công an phƣờng Thành Sen, Điều tra viên sơ cấp, Cảnh sát viên 

trung cấp.  

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Đông Hƣng 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  NGUYỄN ĐỨC DANH  

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN ĐỨC DANH  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1973;    4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: nay là xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh   

7. Quê quán: xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 199, đƣờng Nguyễn Huy Tự, tổ dân phố 3 Nguyễn Du, phƣờng Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx972; Ngày cấp: 04/11/2024;  Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc:  Kinh;                       11. Tôn giáo: 
 
không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai 

   - Học vị:  Thạc s  Quản lý đất đai;   Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng
 
Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy phƣờng 

Thành Sen; Bí thƣ Đảng ủy các cơ quan Đảng phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 
 
07/11/2002 

 - Ngày chính thức: 07/11/2003; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx972 

 - Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy phƣờng Thành Sen; Bí thƣ Đảng ủy các cơ 

quan Đảng phƣờng Thành Sen 

     - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

     Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: 
 
Tốt 

 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 12 Bằng khen cấp Bộ và cấp tỉnh; 01 

Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ; 01 Huân chƣơng Lao động Hạng Ba. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021- 

2025; Đại biểu HĐND phƣờng Thành Sen khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 3 năm 1997 

đến tháng 12 năm 2007 

Chuyên viên ph ng Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND thị xã Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2008 

đến tháng 3 năm 2014 

Phó Trƣởng ph ng Tài nguyên và Môi trƣờng, kiêm Giám đốc Văn ph ng 

đăng ký QSD đất thành phố Hà Tĩnh; Bí thƣ Chi bộ Tài nguyên - Môi 

trƣờng và Thanh tra  

Từ tháng 4 năm 2014 

đến tháng 8 năm 2015 

Thành ủy viên, Chánh Văn ph ng HĐND-UBND thành phố; Bí thƣ chi bộ 

Văn ph ng - Tƣ pháp 

Từ tháng 9 năm 2015 

đến tháng 10 năm 2019 

Thành ủy viên, Chánh Văn ph ng Thành ủy; Bí thƣ chi bộ Văn ph ng 

Thành ủy; Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công 

đoàn cơ quan Thành ủy 

Từ tháng 11 năm 2019 

đến tháng 9 năm 2020 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

Từ tháng 10 năm 2020 

đến tháng 4 năm 2024 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy, Trƣởng ban Dân vận - Chủ tịch 

UBMTTQ thành phố; Bí thƣ Đảng ủy cơ quan Khối dân thành phố 

Từ tháng 5 năm 2024 

đến tháng 6 năm 2025 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; Bí thƣ 

Đảng ủy cơ quan Khối dân thành phố 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Phó Bí Thƣờng trực Đảng ủy phƣờng Thành Sen; Bí thƣ Đảng ủy các cơ 

quan Đảng phƣờng. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Đức Danh 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  NGUYỄN HUY HÙNG 

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN HUY HÙNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:  20/4/1985.        4. Giới tính:  nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 01, ngách 02, ngõ 199, đƣờng Nguyễn Trung Thiên, tổ dân phố 

Trung Quý, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc:  042xxxxxx706 

    Ngày cấp: 30/10/2024  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh.            11. Tôn giáo: Công giáo 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Cử nhân Lịch sử 

   - Học vị:                                Học hàm:    

   - Lý luận chính trị: Cao cấp  

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Văn ph ng Đảng ủy phƣờng Thành 

Sen 

15. Nơi công tác: Cơ quan Đảng ủy phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng:  11/7/2012 

  - Ngày chính thức:  11/7/2013;   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx706 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen; Bí thƣ Chi bộ Văn ph ng 

Đảng ủy, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

năm 2021 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 2009 

đến tháng 12 năm 2010 

Cán bộ hợp đồng tại cơ quan Thành đoàn Hà Tĩnh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2011 

đến tháng 12 năm 2011 

Công chức tập sự tại cơ quan Thành đoàn Hà Tĩnh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2012 

đến tháng 6 năm 2012 

Công chức tại cơ quan Thành đoàn Hà Tĩnh, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2012 

đến tháng 8 năm 2014 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành đoàn Hà Tĩnh, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2018 

đến tháng 5 năm 2019 
Học Cao cấp lý luận chính trị, tại Học viện Chính trị Khu vực I 

Từ tháng 9 năm 2014 

đến tháng 9 năm 2020 
Phó Bí thƣ Thành đoàn Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2020 

đến tháng 6 năm 2025 
Phó Chánh Văn ph ng Thành ủy Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025  

đến nay 

Đảng ủy viên, Chánh Văn ph ng Đảng ủy phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Huy Hùng 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
NGUYỄN THỊ HÕA 

2. Họ và tên khai sinh: 
      

    NGUYỄN THỊ HÒA 

    Các bí danh/tên gọi khác:  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1965          4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: 
 
phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 11 đƣờng Bùi Cầm Hổ, tổ dân phố 7 Đại Nài, phƣờng Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx444 

    Ngày cấp: 06/10/2025. Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh.           11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: 
 
Đại học Sƣ phạm Mầm non 

   - Học vị:                              Học hàm:     

   - Lý luận chính trị: 
 
Trung cấp 

   - Ngoại ngữ:  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ngƣời hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng Ban Công tác Mặt trận 

15. Nơi công tác: Tổ dân phố 7 Đại Nài, phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng:  24/8/1997 

  - Ngày chính thức: 24/8/1998; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx444 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng:    

    

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể:   

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
 
              

không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa:   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Đại Nài nhiệm kỳ1999 - 2005 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9  năm 1983 

đến tháng 8 năm 1994 
Giáo viên trƣờng Mầm non Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 1995 

đến tháng 8 năm 2012 

Hiệu trƣởng - Bí thƣ chi bộ trƣờng Mầm non Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh.  

Từ tháng 9 năm 2012  

đến tháng 11 năm 2020 

Hiệu trƣởng - Bí thƣ chi bộ trƣờng Mầm non Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Xã Thạch Bình 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Từ tháng 12 năm 2020 

đến tháng 3 năm 2022 
Nghỉ hƣu theo chế độ ở tại tổ dân phố 7 Đại Nài 

Từ tháng 4 năm 2022 

đến nay 

Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 7 Đại 

Nài, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  NGUYỄN THỊ HỒNG 

2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THỊ HỒNG 

Các bí danh/tên gọi khác:    

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/08/1976                    4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 19, ngõ 105,  đƣờng Nguyễn Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Phong, 

phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx541 

Ngày cấp: 28/06/2021   Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH  

10. Dân tộc: Kinh.         11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:   

- Học vị:                              Học hàm:   

- Lý luận chính trị:  

- Ngoại ngữ:  

13. Nghề nghiệp hiện nay: kinh doanh dịch vụ ăn uống 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

15. Nơi công tác: tổ dân phố Tiền Phong, phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng :  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa:  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân phƣờng:  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ năm 1993 

đến tháng 4 năm 2002 
Kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh 

Từ tháng 5 năm 2002 

đến nay 

Kinh doanh ăn uống tại nhà riêng, tổ dân phố Tiền Phong, phƣờng 

Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG  

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/1992      4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: 
 
xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 19B, ngõ 5, đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, tổ dân phố 6 Bắc Hà, 

phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay:
 
nhƣ trên  

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx721 

 Ngày cấp: 10/05/2021 Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc:  Kinh.       11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

   - Học vị: 
  
Cử nhân              Học hàm:    

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp    

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: kinh doanh 

14. Chức vụ:
 
  

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc 

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể:  

15. Nơi công tác: Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Linh Trang 

16. Ngày vào Đảng:  

  - Ngày chính thức:  

  - Chức vụ trong Đảng:  

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

  - Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ năm 2015 đến 

tháng 6 năm 2019 
Nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh  

Từ tháng 10 năm 2019 

đến nay 
Giám đốc, Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Linh Trang. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  NGUYỄN THỊ MAI 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN THỊ MAI 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1983    4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 

nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 05, ngõ 422, đƣờng Nguyễn Công Trứ, tổ dân phố Tân Quý, phƣờng 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx303 

Ngày cấp: 30/10/2024    Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh           11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin 

- Học vị:                             Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

Trƣờng hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ: 

- Ngạch: Chuyên viên;     Mã ngạch: 01.003 

- Bậc lƣơng (nếu có): 6    Hệ số lƣơng: 3,99   Ngày hƣởng: 01/6/2025 

- Phụ cấp chức vụ (nếu có): không 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác: Uỷ ban MTTQ Việt Nam phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. - Ngày vào Đảng: 20/10/2009 

       - Ngày chính thức: 20/10/2010; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx303 

       - Chức vụ trong Đảng: đảng viên 

       - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

       Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 2008 

đến tháng 02 năm 2010 
Cán bộ hợp đồng cơ quan Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 2010 

đến tháng 7 năm 2013 
Uỷ viên Ban Thƣờng trực UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2013 

đến tháng 4 năm 2019 

Chuyên viên Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh; Học trung cấp 

LLCT từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024 

Từ tháng 5 năm 2019 

đến tháng 6 năm 2025 
Chuyên viên Cơ quan Uỷ ban MTTQ phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Mai 

 

 

 

 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN TIẾN CƢƠNG  

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN TIẾN CƢƠNG  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/09/1978.              4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  

7. Quê quán:
 
xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 38 ngõ 12 đƣờng Đồng S  Nguyên, tổ dân phố H a Linh, phƣờng 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx558 

  Ngày cấp: 09/04/2021  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh.         11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế phát triển 

   - Học vị:                            Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch HĐND phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: Cơ quan HĐND - UBND phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 17/12/2005 

- Ngày chính thức: 17/12/2006; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx558 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng Thành Sen 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen UBND tỉnh năm 2022 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
 không bị kỷ 

kluật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Thành Sen khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 11 năm 2001 

đến tháng 5 năm 2005 
Cán bộ Công ty Việt Hà - Chi nhánh Hà Nội 

Từ tháng 01 năm 2006 

đến tháng 02 năm 2021 

Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 02 năm 2021 

đến tháng 6 năm 2025 

Phó Trƣởng ph ng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2023 

đến tháng 6 năm 2025 

Giám đốc, Ban Quản lý dự án Đầu tƣ xây dựng và Phát triển 

qu  đất thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 
Phó Chủ tịch HĐND phƣờng Thành Sen 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Tiến Cƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  NGUYỄN TRƢỜNG THƢ  

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN TRƢỜNG THƢ  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/4/1974      4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán:
  
xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 04, hẻm 4, ngách 2, ngõ 14, đƣờng Nguyễn Biểu, Tổ dân phố 1 Nam 

Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay:
 
nhƣ trên  

9. Số Căn cƣớc:  042xxxxxx848 

 Ngày cấp: 09/4/2021  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh.      11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Giáo dục Tiểu học 

   - Học vị: 
 
Thạc s  Quản lý giáo dục          Học hàm:    

   - Lý luận chính trị: Trung cấp  

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức quản lý 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Hiệu trƣởng 

15. Nơi công tác: Trƣờng Tiểu học Thạch Linh, phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng:  18/6/1996 

  - Ngày chính thức:  18/6/1997;   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx848 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

  Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Tĩnh; 01 Bằng 

khen của Chủ tịch UBND Tỉnh; 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

không bị kỷ luật, không có án tích. 

 21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 1996 

đến tháng 8 năm 1999 

Giáo viên Trƣờng Tiểu học Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 1999 

đến tháng 8 năm 2005 

Giáo viên, Tổ trƣởng chuyên môn Trƣờng Tiểu học Thạch 

Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2005 

đến tháng 8 năm 2006  

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Thạch Trung 1, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2006 

 đến tháng 7 năm 2021 
Chuyên viên Ph ng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2021 

đến tháng 6 năm 2025 

Phó Bí thƣ Chi bộ, Phó Trƣởng ph ng Giáo dục - Đào tạo 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Hiệu trƣởng Trƣờng Tiểu học Thạch Linh, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Trƣờng Thƣ 

 

 

 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN VĂN CHUNG 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN VĂN CHUNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1983          4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 03, ngõ 182, đƣờng Lê Duẫn, tổ dân phố 8, phƣờng Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 Nơi ở hiện nay:
 
nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx658
 

Ngày cấp: 07/01/2022   Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh         11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Nông học; Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp 

   - Học vị: Thạc s                               Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C; tiếng Trung (HSK3) 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch UBND phƣờng 

15. Nơi công tác: UBND phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 01/09/2008 

- Ngày chính thức: 01/09/2009                Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx658 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thƣ Đảng ủy 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

    

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

    - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
02 Bằng khen Bộ Khoa học  Công 

nghệ, 02 Bằng khen của UBND tỉnh; Chiến s  thi đua cấp tỉnh năm 2021; Bằng khen Thủ tƣớng 

Chính phủ giai đoạn 2018-2022. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 11 năm 2005 

đến tháng 3 năm 2007 
Cán bộ hợp đồng tại Sở Khoa học   Công nghệ Hà Tĩnh 

Từ tháng 4 năm 2007 

đến tháng 7 năm 2008 

Chuyên viên Ph ng Quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2008 

đến tháng 9 năm 2008 
Chuyên viên Văn ph ng Sở Khoa học   Công nghệ Hà Tĩnh 

Từ tháng 10 năm 2008 

đến tháng 7 năm 2010 
Đi học Thạc s  tại Đài Loan 

Từ tháng 8 năm 2010 

đến tháng 4 năm 2011 

Chuyên viên Ph ng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học   

Công nghệ Hà Tĩnh 

Từ tháng 5 năm 2011 

đến tháng 01 năm 2013 

Phó Trƣởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ; Học Cao cấp LLCT tại Học viện Chính trị Hành 

chính Quốc gia Hồ Chí Minh từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 5 

năm 2012 

Từ tháng 01 năm 2013 

đến tháng 12 năm 2014 

Phó Chánh Văn ph ng Văn ph ng, Sở Khoa học và Công nghệ 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 12 năm 2014 

đến tháng 7 năm 2020 
Chánh Văn ph ng Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2020 

đến tháng 5 năm 2024 
Uỷ viên Ban Thƣờng vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh 

Từ tháng 6  năm 2024 

đến tháng 6 năm 2025 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; Phó Giám đốc Sở Tài 

chính Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 
Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch UBND phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 
(Đã ký) 

Nguyễn Văn Chung 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: NGUYỄN XUÂN KHÁNG 

2. Họ và tên khai sinh:     NGUYỄN XUÂN KHÁNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1973                         4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.  

7. Quê quán: xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 98 Nguyễn Trung Thiên, tổ dân phố 7 Tân Giang, phƣờng Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nơi ở hiện nay: nhƣ trên. 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx631       Ngày cấp: 28/6/2021.  

Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội. 

10. Dân tộc: Kinh.                            11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Bác s  Đa khoa 

- Học vị: Bác s  chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y tế công cộng      Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp  

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B. 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bác s  chuyên khoa I. 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phụ trách Trạm Y tế phƣờng Thành Sen. 

15. Nơi công tác: Trạm Y tế phƣờng Thành Sen. 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 22/10/2003 

- Ngày chính thức: 22/10/2003      Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx631 

- Chức vụ trong Đảng: đảng viên. 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):                 

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen Bộ Y tế, Bằng khen của 

Liên đoàn Lao động tỉnh. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: không bị kỷ luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, chính quyền, đoàn thể,…). 

Từ tháng 9 năm 1998 

đến tháng 4 năm 2000 
Cán bộ Y tế Đội Y tế dự ph ng, Trung tâm Y tế thị xã Hà Tĩnh 

Từ tháng 4 năm 2000 

đến tháng 12 năm 2013 
Cán bộ Trung tâm Y tế dự ph ng thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 12 năm 2013 

đến tháng 7 năm 2020 

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế dự ph ng 

thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2020 

đến tháng 11 năm 2021 
Phó Bí thƣ Chi bộ - Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 11 năm 2021 

đến tháng 3 năm 2024 

Giám đốc Trung tâm Y tế -  Bí thƣ Chi bộ Trung tâm Y tế thành 

phố 

Từ tháng 3 năm 2024 

đến tháng 12 năm 2025 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thành Sen, Ủy viên Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy, Bí thƣ Chi bộ khối Y học dự ph ng. 

Từ tháng 01 năm 2026 

đến nay 
Phụ trách Trạm Y tế phƣờng Thành Sen 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Xuân Kháng 

 

 

 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  PHAN THỊ NHƢ NGỌC 

2. Họ và tên khai sinh:         PHAN THỊ NHƢ NGỌC 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1989      4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố Linh Tiến, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: số nhà 25, ngõ 6, đƣờng Đông Lộ, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.  

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx081 

    Ngày cấp: 28/06/2021    Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Môi trƣờng 

   - Học vị: 
 
                            Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: chuyên viên 

15. Nơi công tác: Ph ng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị, UBND phƣờng Thành Sen,  

16. Ngày vào Đảng:  

  - Ngày chính thức:                                    Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

  Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 2012 

đến tháng 12 năm 2019 
Công chức Địa chính - Xây dựng, UBND xã Thạch Môn 

Từ tháng 01 năm 2020 

đến tháng 10 năm 2020 
Công chức Địa chính - Xây dựng, UBND xã Đồng Môn 

Từ tháng 10 năm 2020 

đến tháng 9 năm 2024 
Công chức Địa chính - Xây dựng, UBND xã Thạch Hƣng 

Từ tháng 10 năm 2024 

đến tháng 6 năm 2025 
Công chức Địa chính - Xây dựng, UBND phƣờng Văn Yên 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Chuyên viên ph ng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phƣờng 

Thành Sen 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phạm Thị Nhƣ Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: PHAN THỊ PHƢƠNG THÖY 

2. Họ và tên khai sinh:        PHAN THỊ PHƢƠNG THÚY 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1990                    4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang 

7. Quê quán: xã Thƣợng Đức, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
số nhà 01, ngõ 02, đƣờng Cao Thắng, tổ dân phố 6 Nam Hà, phƣờng Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 008xxxxxx164 

    Ngày cấp: 18/09/2024        Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh.                 11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

    - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật; Học viện An ninh nhân dân, chuyên 

ngành trinh sát 

- Học vị:                             Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Trung cấp   

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công an 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Đại úy 

15. Nơi công tác: Công an phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:   

- Ngày vào Đảng:   30/8/2017 

- Ngày chính thức: 30/08/2018;   Số thẻ đảng viên: 008xxxxxx164 

- Chức vụ trong Đảng:  

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):   

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2013  

đến tháng 10 năm 2020 

Cán bộ Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố; học lớp 

văn bằng 2 Học viện ANND từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 

8 năm 2020; Học lớp Trung cấp lý luận chính trị từ tháng 5 

năm 2018 đến tháng 6 năm 2018 

Từ tháng 10 năm 2020  

đến tháng 7 năm 2025 

Cảnh sát khu vực, Cán bộ Công an phƣờng Tân Giang, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025  

đến nay 

Chuyên viên chính, Cán bộ Công an phƣờng Thành Sen, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phạm Thị Phƣơng Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: PHAN THỊ THU HIỀN 

2. Họ và tên khai sinh:        PHAN THỊ THU HIỀN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1991                       4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố Đông Tiến, phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: khu tập thể trƣờng năng khiếu cũ, số 26 Đặng Dung, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx462 

    Ngày cấp: 30/10/2024       Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh 11.            Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật 

   - Học vị                               Học hàm: 
 
 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  

15. Nơi công tác: Cơ quan Đảng ủy phƣờng Thành Sen. 

16. Ngày vào Đảng:
 
28/08/2008 

  - Ngày chính thức: 28/08/2009 ; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx462 

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

  - Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Chi đoàn Cơ quan Đảng ủy - UBMTTQ phƣờng Thành Sen 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2013 

đến tháng 8 năm 2015 

Nhân viên Trung tâm Tƣ vấn pháp luật Trƣờng Đại học Luật Hà 

Nội 

Từ tháng 9 năm 2015  

đến tháng 9 năm 2017 
Giao dịch viên Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh 

Từ tháng 10 năm 2017 

đến tháng 3 năm 2023 

Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Tĩnh; học bồi dƣỡng 

nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát từ ngày 2/7/2018 đến ngày 

6/7/2018; học quản lý Nhà nƣớc ngạch Chuyên viên từ tháng 6 

năm 2020 đến tháng 10 năm 2020; Học trung cấp Lý luận chính 

trị tập trung từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021. 

Từ tháng 4 năm 2023  

đến tháng 6 năm 2025 
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025  

đến nay 

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phƣờng Thành Sen; học bồi 

dƣỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát từ ngày 25/11/2025 

đến ngày 28/11/2025 
 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phan Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: PHAN TUẤN HẰNG 

2. Họ và tên khai sinh:       PHAN TUẤN HẰNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1986        4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố Liên Hà, phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: số nhà 01, ngách 01, ngõ 229, đƣờng Quang Trung, phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx244 

    Ngày cấp: 05/04/2023    Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh               11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý xã hội 

   - Học vị: 
 
                            Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 19/5/2017 

  - Ngày chính thức: 19/5/2018 ; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx244 

  - Chức vụ trong Đảng: 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

  - Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2009 

 đến tháng 5 năm 2014 
Chuyên viên ph ng Lao động - TBXH, UBND thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 5 năm 2014  

đến  tháng 11 năm 2015 

Chuyên viên Văn ph ng HĐND và UBND, UBND thành phố Hà 

Tĩnh. 

Từ tháng 11 năm 2015 

đến tháng 8 năm 2021 

Chuyên viên Văn ph ng HĐND và UBND, UBND thành phố Hà 

Tĩnh; học Trung cấp Lý luận chính trị không tập trung từ tháng 

10/2020 đến tháng 8/2021 

Từ tháng 8 năm 2021 

 đến tháng 6 năm 2025 

Chuyên viên Văn ph ng HĐND và UBND, UBND thành phố Hà 

Tĩnh; học Trung cấp Lý luận chính trị không tập trung từ tháng 

8/2021 đến tháng 3/2022 

Từ tháng 7 năm 2025  

đến nay 

Chuyên viên Văn ph ng HĐND và UBND, UBND phƣờng Thành 

Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Phan Tuấn Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:    SỬ THỊ LAN PHƢƠNG  

2. Họ và tên khai sinh:          SỬ THỊ LAN PHƢƠNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1983.                             4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập 

quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 2 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay:
 
số nhà 04, ngõ 16, đƣờng Nguyễn Biểu, tổ dân phố 2 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc: 
 
042xxxxxx503   Ngày cấp: 03/7/2024  Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc:  Kinh                         11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Kế toán 

   - Học vị:                           Học hàm: 

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

 - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ngƣời hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thƣ Chi bộ - Trƣởng ban Công tác Mặt trận 

15. Nơi công tác: tổ dân phố 2 Nam Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 03/02/2010 

- Ngày chính thức: 03/02/2011;             Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx503 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):   

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe:
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
   

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 2005 

đến tháng 12 năm 2016 
Làm việc tại Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh 

Từ tháng 12 năm 2016 

đến tháng 12 năm 2019 
Làm việc tại Trƣờng Mầm non Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2020 

đến tháng 12 năm 2024 

Bí thƣ Chi Đoàn Thanh niên tổ dân phố 2 Nam Hà, phƣờng Thành 

Sen 

Từ tháng 12 năm 2024 

đến tháng 01 năm 2026 

Bí thƣ Chi bộ , Trƣởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 2 Nam 

Hà, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Sử Thị Lan Phƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TRẦN THỊ HÕA 

2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN THỊ HÒA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1992                  4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx113 

    Ngày cấp: 05/9/2022             Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                      11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kế toán 

   - Học vị:                              Học hàm:  

   - Lý luận chính trị:  

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác: Văn ph ng HĐND-UBND, UBND phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng:  

  - Ngày chính thức:                                             Số thẻ đảng viên 

  - Chức vụ trong Đảng:  

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 10 năm 2016 

đến tháng 6 năm 2018 

Hợp đồng Văn ph ng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện 

Lộc Hà 

Từ tháng 7 năm 2018 

đến tháng 12 năm 2018 

Nghỉ sinh tại địa phƣơng (Tổ dân phố 89 Tân Giang, phƣờng 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) 

Từ tháng 01 năm 2019 

đến tháng 01 năm 2021 

Hợp đồng Văn ph ng Điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện 

Lộc Hà 

Từ tháng 02 năm 2021 

đến tháng 6 năm 2021 
Hợp đồng Ban Quản lý dự án Đầu tƣ Xây dựng huyện Lộc Hà 

Từ tháng 7 năm 2021 

đến tháng 12 năm 2021 

Nghỉ sinh tại địa phƣơng (Tổ dân phố 89 Tân Giang, phƣờng 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) 

Từ tháng 01 năm 2022 

đến tháng 6 năm 2023 
Hợp đồng Ban Quản lý dự án Đầu tƣ Xây dựng huyện Lộc Hà 

Từ tháng 7 năm 2023 

đến tháng 7 năm 2024 
Công chức Văn ph ng - Thống kê, UBND xã Ích Hậu 

Từ tháng 8 năm 2024 

đến tháng 6 năm 2025 
Công chức Văn ph ng - Thống kê, UBND phƣờng Tân Giang 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Chuyên viên Văn ph ng HĐND và UBND, UBND phƣờng 

Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Thị Hòa 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
LÊ ĐÌNH THẮNG 

2. Họ và tên khai sinh: 
 
       LÊ ĐÌNH THẮNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/7/1975              4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác   

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: tổ dân phố H a Bình, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx139 

    Ngày cấp: 10/5/2021 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLTTXH  

10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công 

   - Học vị: 
                                           

Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: 
 
Trung cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trƣởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND 

phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: HĐND phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 07/10/2000 

- Ngày chính thức: 07/10/2001; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx139 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
   
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có an tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Văn Yên khóa XVI, XVII, XVIII, XIX; phƣờng Thành 

Sen khóa I nhiệm kỳ 2021 - 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

 

Từ  tháng 01 năm 2001 

đến tháng 7 năm 2008 

 

Công chức Văn ph ng - Thống kê UBND phƣờng Văn Yên, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Tháng 01/ 2002 đến tháng 7/ 

2003 học Trung cấp Chính trị tại trƣờng Chính trị Trần Phú Hà 

Tĩnh; tháng 7/ 2003 đến 14/ 6/ 2005 học Trung cấp Hành chính 

Văn ph ng ở trƣờng Trung học Văn thƣ lƣu trữ TW 1 

Từ tháng 8 năm 2008 

đến tháng 7 năm 2015 

Phó Chủ tịch UBND phƣờng Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh; tháng 7/2008 đến tháng 11/2012 học Cử nhân Kinh tế, 

ngành Kinh tế và Quản lý công trƣờng Đại học Đà Nẵng 

Từ tháng 7 năm 2015 

đến tháng 8 năm 2024 

Chủ tịch UBND phƣờng Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2024 

đến tháng 6 năm 2025 

Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch  HĐND phƣờng Văn Yên, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025  

đến nay 

Phó Trƣởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lê Đình Thắng 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
TRẦN MINH ĐỨC 

2. Họ và tên khai sinh:        TRẦN MINH ĐỨC 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh:  21/11/1977.    4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị. 

7. Quê quán: xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
số nhà 01, ngách 04, ngõ 80, đƣờng Hà Hoàng, tổ dân phố Đoài Thịnh, 

phƣờng Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 

   Nơi ở hiện nay: nhƣ trên  

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx267 

    Ngày cấp: 13/8/2025   Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLXH về trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh.          11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Bộ binh - Binh chủng hợp thành 

   - Học vị: 
 
Cử nhân khoa học Quân sự         Học hàm:    

   - Lý luận chính trị: Cao cấp                     

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng, 

Phó Bí thƣ Chi bộ Quân sự, Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: Ban Chỉ huy Quân sự phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 02/01/1999 

- Ngày chính thức: 02/01/2000;   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx267 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Phó Bí thƣ Chi bộ Quân sự phƣờng Thành 

Sen 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):                       Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: không 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe:
  
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 
Từ tháng 9 năm 1995 

đến tháng 7 năm 1996 
Binh nhì, Binh nhất, chiến s  b3/c5/d2/e36/f308/qđ1, Đoàn viên 

Từ tháng 8 năm 1996 

đến tháng 7 năm 2000 

Hạ s , Trung s , Học viên SQ b7/c14;b9/c15/d5 Trƣờng s  quan Lục 

quân 1, Đảng viên 

Từ tháng 8 năm 2000 

đến tháng 7 năm 2001 

Thiếu úy, Trung đội trƣởng b2/c34/d10 Trƣờng s  quan Lục quân 1, Tổ 

trƣởng Đảng 

Từ tháng 8 năm 2001 

đến tháng 7 năm 2004 

Trung úy,Trung đội trƣởng b9/c24/d8 Trƣờng s  quan Lục quân 1, Tổ 

trƣởng Đảng 

Từ tháng 8 năm 2004 

đến tháng 12 năm 2005 
Thƣợng úy, bt/b9/c23/d8 Trƣờng s  quan Lục quân 1, Tổ trƣởng Đảng 

Từ tháng 01 năm 2006 

đến tháng 7 năm 2008 

Đại úy, Trợ lý Tác huấn, Ph ng Tham mƣu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hà Tĩnh, Chi ủy viên 

Từ tháng 8 năm 2008 

đến tháng 11 năm 2013 

Thiếu tá, Trợ lý Tác huấn, Ph ng Tham mƣu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 12 năm 2013 

đến tháng 02 năm 2015 

Thiếu tá, Phó Trƣởng ban Tác huấn, Ph ng Tham mƣu, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 2015 

đến tháng 8 năm 2015 

Thiếu tá, Phó chỉ huy trƣởng – Tham mƣu trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2015 

đến tháng 7 năm 2016 
Thiếu tá, Học viên đào tạo Học viện Lục quân 

Tháng 8 năm 2016 Trung tá, Học viên Học viện Lục quân ra trƣờng chờ công tác 

Từ tháng 9 năm 2016 

đến tháng 8 năm 2018 

Trung tá, Phó Chỉ huy trƣởng - ĐV Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hƣơng 

Khê 

Từ tháng 9 năm 2018 

đến tháng 11 năm 2018 

Trung tá, Phó chỉ huy trƣởng – Tham mƣu trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Lộc Hà 

Từ tháng 12 năm 2018 

đến tháng 4 năm 2019 

Trung tá, Học viên lớp Hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, Học viện 

Lục quân 

Từ tháng 5 năm 2019 

đến tháng 12 năm 2019 

Trung tá, Phó chỉ huy trƣởng – Tham mƣu trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Lộc Hà 

Từ tháng 01 năm 2020 

đến tháng 6 năm 2025 

Trung tá, Thƣợng tá Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức 

Thọ 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến tháng 12 năm 2025 

Thƣợng tá, Phó chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy ph ng thủ khu vực 1 – 

Nam Hồng Lĩnh 

Từ tháng 01 năm 2025 

đến nay 
Thƣợng tá, Chỉ huy trƣởng Ban Chỉ huy Quân sự phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Minh Đức 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
 TRẦN NGỌC HOA 

2. Họ và tên khai sinh: 
 
        TRẦN NGỌC HOA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):    

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1969             4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán:
 
phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay:
 
số nhà 22 đƣờng Phan Huy Chú, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số CCCD: 042xxxxxx186  

    Ngày cấp: 28/6/2021    Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: 
   
Kinh           11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ngƣời hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

14. Chức vụ:    

    - Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổ trƣởng tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen  

    - Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: Phó Bí thƣ Chi bộ 

15. Nơi công tác: tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng:   09/01/1996 

- Ngày chính thức:  09/01/1997;   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx186 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thƣ Chi bộ 

 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
 
  

    - Tên tổ chức đoàn thể: Hội nông dân 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: hội viên  

18. Tình trạng sức khỏe:
 
 Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
  
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích  

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Trần Phú khóa I nhiệm kỳ 1994-1999; khóa IV nhiệm 

kỳ 2009-2016; khóa V nhiệm kỳ 2016-2021. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7 năm 1994 

tháng 12 năm 1999 

Bí thƣ Ban Chấp hành Đoàn phƣờng Trần Phú, thị xã Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh (thời gian từ tháng 9/1995 – 6/1997 học trung cấp Lý 

luận chính trị) 

Từ tháng 01 năm 2000 

đến tháng 4 năm 2002 
Văn ph ng UBND phƣờng Trần Phú, thị xã Hà Tĩnh 

Từ tháng 5 năm 2002 

đến tháng 5 năm 2004 
Phụ trách Đô thị, giao thông thủy lợi 

Từ tháng 6 năm 2004 

đến tháng 9 năm 2012 

Phó Chủ tịch UBND phƣờng (từ tháng 9/2008 - 5/2012 học Đại 

học từ xa Đà Nẵng chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) 

Từ tháng 9 năm 2012 

đến tháng 12 năm 2012 
Quyền Chủ tịch UBND phƣờng Trần Phú 

Từ tháng 12 năm 2012 

đến tháng 5 năm 2014 

Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch UBND phƣờng Trần Phú, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2014 

đến tháng 5 năm 2016 
Phó Chủ tịch UBND phƣờng Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2016 

đến tháng 5 năm 2018 
Phó Chủ tịch HĐND phƣờng Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2025 

đến nay 

Phó Bí thƣ chi bộ, Tổ trƣởng tổ dân phố 6, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Ngọc Hoa 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TRẦN THỊ KIM HIỀN 

2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN THỊ KIM HIỀN 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1968         4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 1 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia 

nhập quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 12 đƣờng Nguyễn Hữu Thái, tổ dân phố 6 Tân Giang, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx204 

    Ngày cấp:18/4/2021      Cơ quan cấp: Cục CSQLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sƣ phạm Giáo dục chính trị 

   - Học vị: Thạc s  Kinh tế chính trị 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Nga, trình độ C 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ngƣời hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

14. Chức vụ hiện nay: Bí thƣ Chi bộ 

15. Nơi làm việc hiện nay: tổ dân phố 6 Tân Giang phƣờng Thành Sen 

16. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Ngày vào Đảng: 19/5/1993  

- Ngày chính thức: 19/5/1994; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx204 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Trƣởng Ban công trác Mặt trận tổ dân phố 6 Tân Giang 

- Thành viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 6 Tân Giang 

- Thành viên Chi hội Cựu Giáo chức tổ dân phố 6 Tân Giang 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh năm 1997
 
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

không bị kỷ luật, không có án tích
 
 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 1990 

đến tháng 8 năm 1996 

Giáo viên tổ Bộ môn Sử - Địa - Giáo dục công dân, trƣờng THPT 

Nguyễn Trung Thiên, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 1996 

đến tháng 8 năm 1997 

Giáo viên tổ Bộ môn Sử - Địa - Giáo dục công dân, trƣờng THPT 

Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 1997 

đến tháng 8 năm 2002 
Giáo viên tổ Bộ môn chung trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2002 

đến tháng 6 năm 2004 
Học thạc s  tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Từ tháng 7 năm 2004 

đến tháng 5 năm 2005 
Giáo viên tổ Bộ môn chung trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Hà Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2005 

đến tháng 7 năm 2008 

Phó Tổ trƣởng Tổ Mác - Lê nin và Tƣởng Hồ Chí Minh, trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Tổ 

Mác - Lê nin và Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Hà Tĩnh 

Từ tháng 8 năm 2008 

đến tháng 9 năm 2009 

Phó trƣởng khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị, trƣờng Đại học 

Hà Tĩnh; Bí thƣ Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, trƣờng Đại học Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 10 năm 2009 

đến tháng 02 năm 2015 

Trƣởng khoa Lý luận chính trị, trƣờng Đại học Hà Tĩnh; Bí thƣ 

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, trƣờng Đại học Hà Tĩnh 

Từ tháng 3 năm 2015 

đến tháng 8 năm 2018 

Phó trƣởng ph ng Tổ chức - Hành chính, trƣờng Đại học Hà Tĩnh; 

Bí thƣ Chi bộ ph ng Tổ chức - Hành chính, trƣờng Đại học Hà 

Tĩnh 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trƣờng Đại học Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2018 

đến tháng 02 năm 2021 

Trƣởng ph ng Tổ chức - Hành chính, trƣờng Đại học Hà Tĩnh. Bí 

thƣ Chi bộ ph ng Tổ chức - Hành chính, trƣờng Đại học Hà Tĩnh. 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trƣờng Đại học Hà Tĩnh. 

Từ tháng 3 năm 2021 Nghỉ hƣu theo chế độ 

Từ tháng 12 năm 2024 

đến nay 

Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 6 Tân 

Giang, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Thị Kim Hiền 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  TRẦN THỊ THỦY NGA 

2. Họ và tên khai sinh:         TRẦN THỊ THỦY NGA 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):    

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1973         4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ 

tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán: xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 3 Bắc Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx441 Ngày cấp: 21/01/2025  Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                       11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Sƣ phạm tiểu học 

   - Học vị: Thạc s  Quản lý giáo dục         Học hàm:    

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ B1 Châu Âu  

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch UBND phƣờng 

15. Nơi công tác: UBND phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 25/01/1999 

- Ngày chính thức: 25/01/2000                Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx441 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy phƣờng 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
Nhà giáo Ƣu tú, Huân Chƣơng Lao 

động hạng Ba. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
 
 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 1993 

đến tháng 8 năm 1995 

Giáo viên trƣờng Tiểu học Cƣơng Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 1995  

đến tháng 8 năm 1999 

Giáo viên trƣờng Tiểu học Xuân Song, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh; học Cử nhân Sƣ phạm tiểu học, hệ tại chức từ tháng 

6/1998 đến tháng 12/1999) 

Từ tháng 9 năm 1999 

đến tháng 11 năm 2001 

Giáo viên, Tổ trƣởng trƣờng Tiểu học Xuân Viên, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; học Cử nhân Sƣ phạm tiểu học, hệ tại chức 

từ tháng 9/1999 đến tháng 6/2000) 

Từ tháng 12 năm 2001 

đến tháng 8 năm 2007 

Giáo viên, Tổ trƣởng, Phó Hiệu trƣởng, Chủ tịch Công đoàn 

trƣờng Tiểu học Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 9 năm 2007 

đến tháng 8 năm 2011 

Bí thƣ Chi bộ, Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh; học Thạc s  Quản lý giáo dục tập trung từ tháng 

9/2008 đến tháng 12/2010 

Từ tháng 8 năm 2011 

đến tháng 01 năm 2019 

Phó Bí thƣ Chi bộ, Phó Trƣởng ph ng Giáo dục & Đào tạo, Phó 

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh; học cao cấp Lý luận chính trị 

từ tháng 10/2012 đến 10/2014. Từ tháng 7 năm 2015 là Thành ủy 

viên, phụ trách lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2019 

đến tháng 6 năm 2025 

Thành ủy viên, Trƣởng ph ng Giáo dục   Đào tạo thành phố Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phƣờng 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trần Thị Thủy Nga 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TRƢƠNG THỊ HIỀN 

2. Họ và tên khai sinh:         TRƢƠNG THỊ HIỀN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1991        4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch Quốc gia khác.  

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 01, ngách 03, ngõ 32, đƣờng Hà Tông Chính, tổ dân phố 6 Nguyễn 

Du, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

   Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx574 

    Ngày cấp: 22/ 04/ 2021      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh                   11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: 
 
Đại học, Cử nhân kinh tế 

   - Học vị:                              Học hàm:  

   - Lý luận chính trị: 
 
Trung cấp

 

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ   

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh Đoàn, Ủy viên 

Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thƣ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phƣờng Thành 

Sen. 

15. Nơi công tác: Ủy ban MTTQ  phƣờng Thành Sen 

  - Ngày vào Đảng:     03/02/2013     

  - Ngày chính thức:    03/02/2014      Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx574 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen. 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

- Tên tổ chức đoàn thể:   

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khỏe: 
 
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 
 
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 2012 

 đến tháng 5 năm 2015 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn phƣờng Thạch Linh, thành phố Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2015 

 đến  tháng 12 năm 2021 

Phó Bí thƣ Đoàn phƣờng Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh; học 

trung cấp Lý luận chính trị từ tháng 9/2015-5/2016 tại trƣờng 

Chính trị Trần Phú. 

Từ tháng 01 năm 2022 

 đến tháng 12 năm 2024 
Bí thƣ Đoàn phƣờng Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. 

Từ tháng  01 năm  2025 

 đến tháng 6 năm 2025 
Bí thƣ Đoàn phƣờng Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

 đến tháng 11 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thƣ 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phƣờng Thành Sen. 

Từ tháng 12 năm 2025 

 đến  nay 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thƣ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phƣờng Thành Sen 
 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trƣơng Thị Hiền 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TRƢƠNG THỊ HƢỜNG 

2. Họ và tên khai sinh:        TRƢƠNG THỊ HƢỜNG 

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1984.              4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 13, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

 Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số căn cƣớc: 042xxxxxx861 

 Ngày cấp: 26/11/2024  Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh          11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

 - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

 - Học vị:                             Học hàm: 

 - Lý luận chính trị: Trung cấp   

 - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên 

15. Nơi công tác: Văn ph ng HĐND và UBND phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 03/6/2007 

 - Ngày chính thức: 03/6/2008; Số thẻ đảng viên 042xxxxxx861 

 - Chức vụ trong Đảng:  

 - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Hà Huy Tập (cũ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 2005 

đến tháng 12 năm 2007 Hợp đồng Kế toán tại UBND phƣờng Hà Huy Tập 

Từ tháng 01 năm 2007 

đến tháng 10 năm 2020 

Công chức Tài chính Kế toán UBND phƣờng Hà Huy Tập; học 

lớp Trung cấp Lý luận chính trị từ tháng 04 năm 2018 đến tháng 

12 năm 2019 

Từ tháng 11 năm 2020 

đến tháng 6 năm 2023 Công chức Tài chính - Kế toán, UBND phƣờng Nam Hà 

Từ tháng 7 năm 2023  

đến tháng 6 năm 2025 Công chức Văn ph ng - Thống kê, UBND phƣờng Nam Hà 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 
Chuyên viên Văn ph ng HĐND và UBND phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trƣơng Thị Hƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: 
 
TRƢƠNG THỊ THU 

2. Họ và tên khai sinh: 
           

TRƢƠNG THỊ THU 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1981         4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú:
 
tổ dân phố Linh Tân, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: số nhà 12 đƣờng Hàm Nghi, tổ dân phố Linh Tân, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx397 

    Ngày cấp: 18/4/2021    Cơ quan cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ:
 
Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế 

- Học vị:                            Học hàm: 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:
 
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng 

15. Nơi công tác: Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 06/11/2005 

- Ngày chính thức: 06/11/2006      Số thẻ đảng viên: 042 xxxxxx 397 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phƣờng Thành Sen 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):   

Lý do ra khỏi Đảng:   

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:  

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
Bằng khen của Trung ƣơng Hội Nông 

dân Việt Nam, Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
 
không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Thạch Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021; HĐND phƣờng 

Thành Sen khóa I nhiệm kỳ 2021 – 2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 4 năm 2004 

đến tháng 7 năm 2007 

Nhân viên hợp đồng UBND phƣờng Thạch Linh, thành phố Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2007 

đến tháng 1 năm 2014 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng Thạch Linh, thành phố Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 2 năm 2014 

đến tháng 12 năm 2024 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân 

phƣờng Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2025 

đến tháng 6 năm 2025 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân 

phƣờng Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025 

đến nay 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Phó Chủ tịch UBMTTQ, 

Chủ tịch Hội Nông dân phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trƣơng Thị Thu 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TRƢƠNG XUÂN LONG  

2. Họ và tên khai sinh:        TRƢƠNG XUÂN LONG  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1979;       4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh 

7. Quê quán:
 
phƣờng Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 89 Tân Giang, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nơi ở hiện nay:
 
số nhà 15, ngách 02, ngõ 19, đƣờng Hải Thƣợng Lãn Ông, tổ dân phố 89 Tân Giang, 

phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx623   Ngày cấp: 30/10/2024  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh             11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, ngành Sƣ phạm Ngữ văn 

  - Học vị:                        Học hàm: 

  - Lý luận chính trị: Cao cấp   

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ A 

13. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban 

Kiểm tra Đảng ủy phƣờng Thành Sen 

15. Nơi công tác: Đảng ủy phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 11/11/2004 

  - Ngày chính thức: 11/11/2005; Số thẻ đảng viên 042xxxxxx623 

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):   

Lý do ra khỏi Đảng: 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: không 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt  

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018; 

Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ năm 2024 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Tân Giang nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND 

phƣờng Thành Sen khóa I nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 9 năm 2001  

đến tháng 01 năm 2005 

Giáo viên trƣờng THCS Kỳ Thƣợng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2005 

 đến tháng 10 năm 2011 

Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy, Bí thƣ Chi Đoàn cơ quan 

Thành ủy - Khối dân; từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 11 năm 

2010 tham gia học lớp Trung cấp Lý luận chính trị tại Trung 

tâm Chính trị Thành phố 

Từ tháng 10 năm 2011  

đến tháng 12 năm 2011 
Phó Trƣởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2012  

đến tháng 12 năm 2014 
Phó Chánh Văn ph ng Thành ủy Hà Tĩnh 

Từ tháng 12 năm 2014  

 đến tháng 7 năm 2015 
Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2015 

 đến tháng 4 năm 2020 
Thành ủy viên, Bí thƣ Đảng ủy phƣờng Tân Giang 

Từ tháng 4 năm 2020  

đến tháng 9 năm 2020 

Thành ủy viên, Phó trƣởng Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy 

viên, Bí thƣ chi bộ Ban Tổ chức 

Từ tháng 9 năm 2020 

 đến tháng 6 năm 2025 

Thành ủy viên, Phó trƣởng Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy 

viên; từ tháng 11/2021 đến tháng 6/2023 tham gia học lớp Cao 

cấp Lý luận chính trị (hệ tại chức) 

Từ tháng 7 năm 2025  

đến nay 

Uỷ viên Ban Thƣờng vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy 

phƣờng Thành Sen, Phó Bí thƣ Đảng ủy các cơ quan Đảng 

phƣờng 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Trƣơng Xuân Long 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: TỪ THỊ HĂNG 

2. Họ và tên khai sinh:        TỪ THỊ HĂNG 

- Các bí danh/tên gọi khác:   

3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/9/1983        4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã An Phƣớc, tỉnh Đồng Nai 

7. Quê quán: xã Hƣơng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: tổ dân phố 4 Bắc Hà, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc:  042xxxxxx654 

 Ngày cấp: 04/11/2024;  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: 
 
Kinh          11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kịch hát Dân tộc 

- Lý luận chính trị: Trung cấp    

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C  

13. Nghề nghiệp hiện nay: công chức 

14.  Chức vụ:
 
Ủy viên Ban Thƣờng vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phƣờng Thành Sen 

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể:   

15. Nơi công tác: Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng Thành Sen 

16. Trƣờng hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ:  

- Ngày vào Đảng: 03/2/2009 

- Ngày chính thức: 03/2/2010; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx654 

- Chức vụ trong Đảng:  

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):  

- Lý do ra khỏi Đảng:   

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:  

 

18. Tình trạng sức khỏe:
  
Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng:
 
 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
  

Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):
   
  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):   

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7 năm 2007  

đến tháng 12 năm 2007 
Chuyên viên Huyện Đoàn huyện Vũ Quang 

Từ tháng 01 năm 2008 

đến tháng 9 năm 2011 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Chủ tịch Hội đồng Đội cơ quan huyện  

Đoàn Vũ Quang 

Từ tháng 10 năm 2011 

 đến tháng 3 năm 2014 

Học Trung cấp Lý luận chính trị tại trƣờng Chính trị Trần Phú tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 4 năm 2011 

 đến tháng 5 năm 2016 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, cán bộ Văn ph ng cơ quan Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện Vũ Quang 

Từ tháng 6 năm 2016 

 đến tháng 11 năm 2021 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, cán bộ Văn ph ng cơ quan Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 11 năm 2021 

 đến tháng 12 năm 2021 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, cán bộ Văn ph ng cơ quan Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 01 năm 2022 

đến tháng 5 năm 2025 

Bồi dƣỡng ngạch chuyên viên tại trƣờng Chính trị Trần Phú tỉnh Hà 

Tĩnh 

Từ tháng 6 năm 2025 

đến tháng 7  năm 2025 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, cán bộ Văn ph ng cơ quan Hội Liên hiệp 

Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh 

Từ tháng 7 năm 2025  

đến nay 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, chuyên viên 

UBMTTQ phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Từ Thị Hằng 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: VÕ THỊ TÁM 

2. Họ và tên khai sinh:       VÕ THỊ TÁM 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):   

3. Ngày, tháng, năm sinh:  13/10/1971.        4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục 

xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 62 đƣờng Tông Chính, tổ dân phố  6 Nguyễn Du, phƣờng Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên  

9. Số Căn cƣớc:  042xxxxxx062 

    Ngày cấp:  27/6/2024  Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc:  Kinh.         11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Luật 

   - Học vị:                             Học hàm: 

   - Lý luận chính trị: Trung cấp   

   - Ngoại ngữ:   

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ngƣời hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thƣ Chi bộ tổ dân phố  

15. Nơi công tác: tổ dân phố 6 Nguyễn Du, phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng: 10/ 09/2006 

  - Ngày chính thức:  10/9/2007;   Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx062 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ tổ dân phố  

 

- Ngày ra khỏi Đảng: 

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:   

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: hội viên 

18. Tình trạng sức khỏe:  Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):    

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Nguyễn Du khóa I; khóa II; Khóa III; đại biểu HĐND 

phƣờng Thành Sen khóa I nhiệm kỳ 2021-2026 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 6 năm 1996 

đến tháng 2 năm 2007 

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phƣờng Thạch Linh; 

Y tế, Cộng tác viên dân số, Thanh tra nhân dân tổ dân phố 

Yên Hòa, phƣờng Thạch linh 

Từ tháng 3 năm 2007 

đến tháng 7 năm 2020 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ phƣờng Nguyễn Du 

Từ tháng 7 năm 2020 

đến tháng 10 năm 2022 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phƣờng Nguyễn Du 

Từ tháng 10 năm 2022 

đến 11 năm 2024 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 

phƣờng Nguyễn Du, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

phƣờng Nguyễn Du 

Từ tháng 11 năm 2024 

đến nay 

Bí thƣ Chi bộ kiêm Trƣởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân 

phố 6 Nguyễn Du, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Võ Thị Tám 

 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng: LÊ VĂN THẮNG 

2. Họ và tên khai sinh: 
           

LÊ VĂN THẮNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1969            4. Giới tính: nam 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

6. Nơi đăng ký khai sinh: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh   

7. Quê quán: phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh   

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 52, đƣờng Lê Văn Huân, tổ dân phố 1, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

    Nơi ở hiện nay: nhƣ trên 

9. Số Căn cƣớc: 042xxxxxx778    

    Ngày cấp: 04/11/2024 Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH 

10. Dân tộc: Kinh.           11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng   Chính quyền nhà nƣớc. 

   - Học vị: 
      

                         Học hàm: 
 
 

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ:  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Ngƣời hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thƣ Chi bộ 

15. Nơi công tác: tổ dân phố 1, phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

16. Ngày vào Đảng: 08/7/1997 

  - Ngày chính thức: 08/7/1997; Số thẻ đảng viên: 042xxxxxx778 

  - Chức vụ trong Đảng: Bí thƣ Chi bộ 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
 
 

- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ủy ban MTTQ phƣờng Thành  Sen 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Trƣởng Ban Công tác Mặt trận 

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 01 Bằng khen của Trung ƣơng Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích. 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phƣờng Trần Phú, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021; 

đại biểu HĐND phƣờng Thành Sen nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 01 năm 2000 

đến tháng 12 năm 2005 

Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn Hà Tĩnh, Bí thƣ 

Đoàn phƣờng Trần Phú, thị xã Hà Tĩnh; học Trung cấp Lý luận chính 

trị tại trƣờng Chính trị Trần Phú (từ tháng 7/2001-7/2003 hệ tập 

trung) 

Từ tháng 01 năm 2006 

đến tháng 4 năm 2014 

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phƣờng Trần Phú, Ủy viên BCH 

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, học Đại học, 

Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Báo chí   Tuyên Truyền (từ 

tháng 02/2007-12/2010) 

Từ tháng 4 năm 2014 

đến tháng 6 năm 2015 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

phƣờng Trần Phú 

Từ tháng 6 năm 2015 

đến tháng 5 năm 2020 
Phó Bí thƣ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phƣờng 

Từ tháng 6 năm 2020 

đến tháng 12 năm 2024 
Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phƣờng Trần Phú 

Từ tháng 01 năm 2025  

đến nay 

Bí thƣ Chi bộ, Trƣởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 1, phƣờng 

Thành Sen. 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Lê Văn Thắng 

 

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC-HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƢỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƢỜNG THÀNH SEN NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

1. Họ và tên thƣờng dùng:  NGUYỄN THỊ VÂN  

2. Họ và tên khai sinh:         NGUYỄN THỊ VÂN  

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1968.            4. Giới tính: nữ 

5. Quốc tịch: chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin 

gia nhập quốc tịch quốc gia khác 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh  

7. Quê quán: xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh  

8. Nơi đăng ký thƣờng trú: số nhà 18, ngõ 27 đƣờng Hà Tông Chính, tổ dân phố 6 Nguyễn Du, phƣờng 

Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Nơi ở hiện nay: nhƣ trên  

9. Số Căn cƣớc: 042168014271 Ngày cấp:17/8/2021; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về Trật tự xã hội 

10. Dân tộc: Kinh              11. Tôn giáo: không 

12. Trình độ:  

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Dƣợc 

   - Học vị:                             Học hàm:  

   - Lý luận chính trị:              

   - Ngoại ngữ: tiếng Anh 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Nhóm nhiệm vụ khác ở tổ dân phố 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chi hội trƣởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 

15. Nơi công tác: 
 
tổ dân phố 6 Nguyễn Du, phƣờng Thành Sen 

16. Ngày vào Đảng:  

  - Ngày chính thức:                                                    Số thẻ đảng viên:  

  - Chức vụ trong Đảng: 

  - Ngày ra khỏi Đảng (nếu có)  

Lý do ra khỏi Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:   

- Tên tổ chức đoàn thể:  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:   

18. Tình trạng sức khỏe: Tốt 

19. Các hình thức khen thƣởng nhà nƣớc đã đƣợc trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): không bị kỷ 

luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):   

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):   

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
 Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 2 năm 1987 

đến tháng 5 năm 1993  

Làm việc tại Công ty Vật tƣ Tổng hợp huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum  

Từ tháng 4 năm 1994 

đến tháng 4 năm 1995 

Học lớp K  thuật viên Xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Từ năm 2007  

đến năm 2010   
Công tác tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Từ năm 2011 

đến năm 2014  
Học lớp Cao đẳng tại Dƣợc tại tỉnh Hƣng Yên   

Tháng 8 năm 2026  

Nghỉ hƣu tại số nhà 18 ngõ 27 đƣờng Hà Tông Chính, Tổ dân phố 6 

Nguyễn Du phƣờng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; Chi hội trƣởng Chi hội 

Phụ nữ tổ dân phố 6 Nguyễn Du, phƣờng Thành Sen 

 Thành Sen, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

Ký tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Vân 
 


